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	1. 5
	Luật bảo vệ môi trường 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7)
	01/01/2015
	01

	BTNMT
	1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu 
	Đã trình
- Nội dung phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21, Bộ TN&MT xin lùi thời hạn trình.

- Ngày 28/12/2015, Bộ TN&MT có Công văn số 5586 xin lùi thời hạn trình vào thời điểm Việt Nam hoàn thành đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) và thủ tục phê chuẩn. Thủ tướng đồng ý lùi sang năm 2018 (Công văn số 527/VPCP-KTN).
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ, hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý

	2. 
	Luật hộ tịch(
)

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)
	01/01/2016
	01
	BTP
	2. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình năm 2019 (nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

- Chưa gửi thẩm định.

	3. 
	Luật dược

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11)
	01/01/2017
	01

	BYT
	3. Nghị định quy định hoạt động dược lâm sàng (K.3 Điều 81) 
	Đang soạn thảo

- Ngày 02/5/2018, Bộ Y tế có văn bản số 2370/BYT-PC báo cáo Thủ tướng lùi sang 2019 vì nội dung của luật có hiệu lực từ năm 2020.

- Đang soạn thảo và xin ý kiến các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh

- Chưa gửi thẩm định

	4. 
	Luật kế toán

(Thông qua tại 

Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/01/2017
	01
	BTC
	4. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2016

- Đã trình Chính phủ ngày 30/9/2016

- Đang chờ xin ý kiến Trung ương Đảng.
- Ngày 01/11/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13473/BTC-QLKT về việc Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được Bộ Tài chính rà soát theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 05/12/2018 để xem xét, ký tắt vào dự thảo theo quy định và gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

	5. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10)


	01/7/2017
	01
	BGTVT
	5. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển
	Đã trình
- Sau thẩm định lần 2, đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 4322 ngày 21/4/2017.

- Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017, Chính phủ giao nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/5/2017. Trường hợp cần thiết, báo cáo UB TVQH về thực hiện Bộ luật Hàng hải Việt Nam”.

- Thủ tướng Chính phủ có ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tạm thời chưa ban hành nghị định, chờ thí điểm.

- Ngày 20/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9993/VPCP-TCCV về việc chưa xây dựng Nghị định. Theo đó, “Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổng hợp về việc chưa xây dựng Dự thảo Nghị định vào Báo cáo về tình hình tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2017“. 

- Bộ Tư pháp đã cập nhật vào Báo cáo số 452/BC-CP ngày 16/10/2017 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

	6. 
	Luật Quy hoạch

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/01/2019
	02
	BKHĐT
	6. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều17, khoản 5 Điều 19, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều4 1, khoản 1 Điều 49)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 01/2018

	7. 
	
	
	
	BKHĐT
	7. Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch (điểm đ khoản 3 Điều 55) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2018

	8. 
	Luật Thủy sản

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/01/2019
	01
	BNNPTNT
	8. Nghị định quy định chi tiết Luật Thủy sản 2017 (khoản 10 Điều 10; điểm b khoản 3 Điều 13; khoản 4 Điều 16; khoản 5 Điều 21; điểm a khoản 2 Điều 23; khoản 5 Điều 25; khoản 5 Điều 27; khoản 4 Điều 28; khoản 2 Điều 32; khoản 5 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 38; khoản 3 Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 1 Điều 48; khoản 3 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 7 Điều 56; khoản 4 Điều 64; khoản 4 Điều 66; khoản 2 Điều 68; khoản 1, khoản 2 Điều 78; khoản 4 Điều 79; khoản 2 Điều 89; khoản 3 Điều 94; khoản 7 Điều 98; khoản 3 Điều 99)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018
- Đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác

- Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 8808/TTr-BNN-TCTS ngày 12/10/2018).

- Hiện đang tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ

	9. 
	Luật Lâm nghiệp

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14)
	01/01/2019
	02
	BNNPTNT
	9. Nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (khoản 2 Điều 38; khoản 2 Điều 49)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 9/2018

- Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 7581/TTr-BNN-TCLN ngày 28/9/2018).

- Đã gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ

	10. 
	
	
	
	BNNPTNT
	10. Nghị định quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (khoản 4 Điều 41; khoản 3 Điều 104; khoản 4 Điều 105; khoản 3 Điều 106)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 9/2018
- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.
-  Đã trình Thủ tướng Chính phủ.

	11. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	03
	BVHTT&DL
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (khoản 1 Điều 50 (khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung; khoản 1 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung)
	Đã trình 

- Thời hạn trình là Tháng 7/2018
- Đã thẩm định xong

- Đã trình Chính phủ

	12. 
	
	
	
	BVHTT&DL
	12. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao (khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, hiện  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ

	13. 
	
	
	
	BVHTT&DL
	13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng (Điều 12)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018
- Hiện đã thẩm định, đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành.

	14. 
	Luật Quốc phòng (sửa đổi)

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	06
	BQP
	14. Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ (khoản 3 Điều 8; khoản 4 Điều 9)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 
- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. 

	15. 
	
	
	
	BQP
	15. Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng (khoản 3 Điều 11)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 
- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ.

	16. 
	
	
	
	BQP
	16. Nghị định về phòng thủ dân sự (khoản 4 Điều 13)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 
- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ vàtrình Chính phủ

	17. 
	
	
	
	BQP
	17. Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương (khoản 4 Điều 16)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định-- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

 - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ.

	18. 
	
	
	
	BQP
	18. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm (khoản 3 Điều 18; khoản 10 Điều 21; khoản 6 Điều 22)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, 
- - Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ.

	19. 
	
	
	
	BCA
	19. Nghị định thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018.
- BCA đã hoàn thiện phần việc được phân công, xin ý kiến BQP chưa có ý kiến trả lời.

- Chưa gửi thẩm định.

- Hiện đã có CV xin lùi thời gian trình là T12/2018

	20. 
	Luật Tố cáo (sửa đổi)

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	03
	TTCP
	20.  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tố cáo (khoản 5 Điều 33; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 40)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018;
- Bộ Tư pháp đã thẩm định, hiện Thanh tra Chính phủ đang tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ

	21. 
	
	
	
	BQP
	21. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân (Điều 67)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

-  Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ.

	22. 
	
	
	
	BCA
	22. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (Điều 67)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

	23. 
	Luật Đo đạc bản đồ

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	02
	BTN&MT
	23. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ (khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 16; khoản 8 Điều 36; khoản 5 Điều 38; khoản 7 Điều 41; khoản 6 Điều 44; khoản 1 Điều 51; khoản 8 Điều 51; điểm c khoản 1 Điều 52; khoản 9 Điều 53; khoản 3 Điều 54; điểm a khoản 2 Điều 55)
	Đã trình 
- Thời hạn trình là Tháng 9/2018

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ

	24. 
	
	
	
	BTN&MT
	24. Nghị định về hoạt động viễn thám
	Đã trình 
- Thời hạn trình là Tháng 9/2018

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ

	25. 
	Luật An ninh mạng

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	03
	BCA
	25. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Đang soạn thảo, chuẩn bị đăng Cổng TTĐT

- Chưa gửi thẩm định

	26. 
	
	
	
	BCA
	26. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

	27. 
	
	
	
	BCA
	27. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

	28. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/01/2019
	06
	BXD
	28. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	29. 
	
	
	
	BXD
	29. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29).
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	30. 
	
	
	
	BGTVT
	30. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vân tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (khoản 2 Điều 1; khoản 6, khoản 10 Điều 2; khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	31. 
	
	
	
	BNNPTNT


	31. Nghị định hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê (khoản 6 và 11 Điều 13; khoản 5 Điều 14).
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	32. 
	
	
	
	32. BCT
	33. Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (khoản 3 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	33. 
	
	
	
	BKHCN
	34. Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (khoản 2 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung)
	Đã gửi thẩm định
- Thời hạn trình là Tháng 12/2018
- Đã thành lập Ban soạn thảo (Quyết định số 3813/QĐ-BKHCN);

- Đã tổ chức họp và lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

- Đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định (Công văn số 4052/BKHCN-NLNT ngày 19/12/2018).

	34. 
	Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV)(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)
	01/02/2019
	01
	BCA
	35. Nghị định sửa đổi Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 01/2019



	35. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	03
	BCT
	36. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 31; khoản 2 Điều 33; khoản 3 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 4 Điều 58)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 01/2019

- Đã gửi dự thảo xin ý kiến các cơ quan, bộ, ngành và địa phương và đang trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chưa gửi thẩm định 

	36. 
	
	
	
	BCT
	37. Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 110; khoản 6 Điều 111)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 3/2019

- Thời hạn trình là Tháng 3/2019

- Đang triển khai xây dựng Dự thảo

- Chưa gửi thẩm định 

	37. 
	
	
	
	BCT
	38. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 01/2019

- Đã xây dựng xong Dự thảo, chuẩn bị gửi lấy ý kiến  

- Chưa gửi thẩm định

	38. 
	Luật Đặc xá (sửa đổi)

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	01
	BCA
	39. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá (khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 19; khoản 1 Điều 21; khoản 4 Điều 33)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	39. 
	Luật Công an nhân dân 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	06
	BCA
	40. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 30; khoản 4 Điều 33; khoản 3 Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 41; điểm a khoản 3 Điều 41; khoản 6,7 Điều 41; khoản 3 Điều 42)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	40. 
	
	
	
	BCA
	41. Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 11)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018


	41. 
	
	
	
	BCA
	42. Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	42. 
	
	
	
	BCA
	43. Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	43. 
	
	
	
	BCA
	44. Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	44. 
	
	
	
	BCA
	45. Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 18)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	45. 
	Luật Cảnh sát biển 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	04
	BQP
	46. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 25; Điều 26; Điều 29; Điều 31; Điều 34)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	46. 
	
	
	
	BQP
	47. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 15)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	47. 
	
	
	
	BQP
	48. Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 13)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	48. 
	
	
	
	BQP
	49. Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	49. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)
	01/7/2019
	02
	BGDĐT
	50. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 28, 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	50. 
	
	
	
	BGDĐT
	51. Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	51. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	02
	TTCP
	52. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (khoản 4 Điều 15; khoản 2 Điều 17; điểm d khoản 2 Điều 20; khoản 3 Điều 22; khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 25; khoản 2 Điều 35; khoản 2 Điều 80; khoản 4 Điều 81; khoản 2 Điều 83; khoản 4 Điều 95)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	52. 
	
	
	
	TTCP
	53. Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. (khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; khoản 6 Điều 39; khoản 2 Điều 41; khoản 4 Điều 54)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019



	53. 
	Luật Trồng trọt 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/01/2020
	06
	BNNPTNT
	54. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (Khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 4 Điều 29, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57, khoản 5 Điều 69)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2019



	54. 
	
	
	
	BNNPTNT
	55. Nghị định quy định về quản lý phân bón (khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 37, khoản 3 Điều 38, khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 41, khoản 3 Điều 42, khoản 3 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 46, khoản 2 Điều 49)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2019



	55. 
	
	
	
	BNNPTNT
	56. Thông tư quy định  việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt (Khoản 4 Điều 8)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2019



	56. 
	
	
	
	BNNPTNT
	57. Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng chính (Khoản 6 Điều 13)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2019



	57. 
	
	
	
	BNNPTNT
	58. Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, lưu giữ mẫu giống cây trồng; về lấy mẫu giống, kiểm định ruộng giống (khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 26)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2019



	58. 
	
	
	
	BNNPTNT
	59. Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng (Khoản 3 Điều 76)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2019



	59. 
	Luật Chăn nuôi

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/01/2020
	08
	BNNPTNT
	60. Nghị định hướng thi hành Luật Chăn nuôi (Khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản 4 Điều 39, khoản 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản 2 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 63, khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 5 Điều 78)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2019



	60. 
	
	
	
	BNNPTNT
	61. Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi (khoản 4 Điều 11)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019



	61. 
	
	
	
	BNNPTNT
	62. Thông tư hướng dẫn quản lý giống vật nuôi (khoản 1 Điều 15, khoản 4)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	62. 
	
	
	
	BNNPTNT
	63. Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (điểm d khoản 3 Điều 34, khoản 4 Điều 37, khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 46, điểm đ khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 39)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	63. 
	
	
	
	BNNPTNT
	64. Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi  (khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 54, khoản 3 Điều 55, khoản 3 Điều 65, khoản 2 Điều 68, điểm c khoản 2 Điều 79)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	64. 
	
	
	
	BNNPTNT
	65. Thông tư hướng dẫn quy định về xử lý chất thải chăn nuôi (điểm c khoản 2 Điều 79)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	65. 
	
	
	
	BNNPTNT
	66. Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (khoản 4 Điều 37)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	66. 
	
	
	
	BNNPTNT
	67. Thông tư ban hành Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (khoản 4 Điều 37)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019


	67. 
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2020
	03
	BCA
	68. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước (khoản 4 Điều 10; khoản 7 Điều 11; khoản 7 Điều 13; khoản 5 Điều 14; khoản 4 Điều 17; điểm đ khoản 3 Điều 24)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019



	68. 
	
	
	
	BCA
	69. Thông tư ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (điểm g khoản 2 Điều 24)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2019



	69. 
	
	
	
	BCA
	70. Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an nhân dân (khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 3 Điều 23)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020


	Tổng số: 24 luật, nghị quyết
	Tổng số: 69 văn bản (50 nghị định, 01 quyết định, 18 thông tư) quy định chi tiết 24 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó:

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường được lùi thời hạn trình sang năm 2018;

+ 02 nghị định quy định chi tiết 02 luật (Luật hộ tịch và Luật dược) đã có hiệu lực. Tuy nhiên, nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020; 

+ 02 nghị định quy định chi tiết Luật kế toán có hiệu lực 01/01/2017 và  Bộ luật hàng hải có hiệu lực 01/7/2017. Tuy nhiên, nội dung cần phải báo cáo và xin ý kiến tại Trung ương Đảng, ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên tạm thời chưa ban hành;
+ 28 văn bản (25 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

+ 01 nghị định quy định việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 01/02/2019;
+ 18 văn bản (15 nghị định, 03 thông tư) quy định chi tiết 06 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;
+ 14 văn bản (03 nghị định, 11 thông tư) quy định chi tiết 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;
+ 03 văn bản (01 nghị định, 02 thông tư) quy định chi tiết 01 luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020


(�) Bộ Y tế có Công văn xin rút 01 văn bản  (Quyết định về quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước)
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